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NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC 
 

NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ 
HÁN VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 5 TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY  
HOÀNG QUỐC* - NGUYỄN VĂN HÙNG** 

TÓM TẮT: Bài viết khảo sát 30 giáo viên của 06 trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh nhằm đánh giá những hiểu biết của giáo viên về từ Hán Việt, thực tế dạy học từ Hán Việt; khả 
năng tiếp thu, thái độ học tập của học sinh. Kết quả nghiên cứu giúp giáo viên tìm ra những giải pháp 
phù hợp góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt nói chung và từ Hán Việt nói riêng cho học 
sinh và cũng là cơ sở để xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ Hán Việt cho học sinh tiểu học 
theo định hướng phát triển năng lực. 

TỪ KHÓA: Giáo viên; học sinh lớp 5; mở rộng vốn từ; nhận thức; từ Hán Việt. 
NHẬN BÀI: 30/3/2022.  BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 20/5/2022 
 
1. Đặt vấn đề 
Từ Hán Việt chiếm một tỉ lệ rất lớn trong vốn từ tiếng Việt và có vai trò rất quan trọng trong cấu 

tạo thuật ngữ và trong các phong cách, đặc biệt là trong phong cách văn chương. Vì thế, muốn dạy tốt, 
học tốt từ ngữ tiếng Việt nói chung và lớp từ Hán Việt nói riêng, giáo viên (GV) và học sinh (HS) 
không thể không chú ý đến đến lớp từ này.  

Tiếng Việt (TV) ở Tiểu học (TH) là môn học hình thành cho HS các kĩ năng sử dụng ngôn từ. 
Nhưng xét về ý nghĩa và nhiệm vụ của các phân môn trong TV thì phân môn Luyện từ và câu có vị trí 
quan trọng cho việc bổ sung, phát triển vốn từ để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, học tập cho HS. Bởi 
phân môn này cung cấp từ ngữ gắn với hệ thống chủ điểm nhằm tăng cường sự hiểu biết của HS về 
nhiều lĩnh vực của cuộc sống; cung cấp những kiến thức sơ giản về từ và câu, rèn kĩ năng dùng từ, đặt 
câu,… Việc hiểu và sử dụng tốt tiếng Việt nói chung, từ Hán Việt nói riêng ngay từ bậc TH còn là 
tiền đề quan trọng để HS học tốt môn Ngữ văn và các môn học khác ở các cấp học tiếp theo. Trong 
khi đó, việc dạy từ Hán Việt cho HS nói chung và HS TH nói riêng tuy được quan tâm nhưng vẫn còn 
những hạn chế với nhiều lí do: HS còn nhỏ tuổi, vốn sống ít nên không hiểu nghĩa từ dẫn đến khó 
khăn trong việc dùng từ, hay dùng sai từ, dùng từ không đúng ngữ cảnh,… GV TH còn gặp khó khăn 
trong việc xác định PP (PP) để giải nghĩa, cung cấp vốn từ, định hướng dùng từ Hán Việt cho HS. 

2. Tư liệu và PP 
Nghiên cứu được thực hiện trên 30 GV của 06 trường TH tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: 

Trường TH Trần Bình Trọng (Quận 5), TH Lê Văn Thọ (Quận Gò Vấp), TH Lê Đức Thọ (Quận Gò 
Vấp), TH Bình Quới Tây (Quận Bình Thạnh), TH Bình Hưng (huyện Bình Chánh) và TH Tân Thạnh 
Đông 3 (huyện Củ Chi) vào học kì I, năm học 2020-2021 nhằm thu thập những hiểu biết của GV về 
từ Hán Việt, thực tế dạy học từ Hán Việt; khả năng tiếp thu, thái độ học tập của HS để phân tích 
những thuận lợi, khó khăn góp phần tìm hiểu nguyên nhân thực trạng.  

Mục tiêu của bài viết là đánh giá thực trạng nhận thức của GV và thực tế dạy học từ Hán Việt 
trong phân môn Luyện từ và câu, tiết Mở rộng vốn từ cho HS lớp 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện 
nay một cách chính xác và khách quan, vì thế tác giả thiết kế bảng hỏi (phiếu khảo sát) dành cho GV - 
đối tượng khảo sát chính để thu thập dữ liệu chính cho nghiên cứu này. 

Nghiên cứu này cũng chú trọng đến phương pháp (PP) quan sát giờ dạy-học tiết Mở rộng vốn từ 
trong phân môn Luyện từ và câu để thu thập thêm dữ liệu định tính phụ vụ cho mục đích nghiên cứu. 

3. Thực trạng nhận thức của giáo viên về mở rộng vốn từ Hán Việt cho học sinh 
3.1. Thực trạng dạy học phân môn Luyện từ và câu, tiết mở rộng vốn từ 
Kết quả khảo sát cho thấy, có 27/30 GV (chiếm 90%) trả lời là nhiệm vụ dạy từ ngữ trong phân 
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môn Luyện từ và câu, tiết Mở rộng vốn từ giúp HS làm giàu vốn từ, rèn luyện kĩ năng lựa chọn và sử 
dụng từ ngữ nói và viết thành câu, cung cấp một số hiểu biết sơ giản về cấu tạo từ; 3/30 GV (chiếm 
10%) trả lời chỉ giúp HS làm giàu vốn từ và không có GV nào trả lời chỉ rèn luyện kĩ năng sử dụng từ 
ngữ, nói và viết thành câu hoặc chỉ cung cấp một số hiểu biết sơ giản về cấu tạo từ. Như vậy, đa số 
GV đã nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ và tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu nói chung, 
tiết Mở rộng vốn từ  nói riêng. 

Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ trên không phải dễ, thực tế giảng dạy phân môn Luyện từ và câu, 
tiết Mở rộng vốn từ  GV còn gặp nhiều khó khăn do khả năng của HS còn hạn chế, lựa chọn PP và 
hình thức tổ chức dạy học chưa phù hợp, nhất là khi giải nghĩa từ Hán Việt cho HS. Vì thế, gần ½ số 
GV khảo sát cho rằng khả năng HS hạn chế, việc lựa chọn PP và hình thức tổ chức dạy học chưa phù 
hợp để Hán Việt trừu tượng khó giải nghĩa đều là những khó khăn khi dạy tiết Mở rộng vốn từ; có 
12/30 GV (chiếm 40%) trả lời khó khăn lớn nhất là do khả năng HS còn hạn chế; 3/30 GV trả lời khó 
khăn lớn nhất là vấn đề lựa chọn PP và hình thức dạy học; 1/30 GV trả lời khó khăn lớn nhất là tiết 
Mở rộng vốn từ thường có nhiều từ Hán Việt mang nghĩa trừu tượng khó giải thích. Kết quả cụ thể 
như sau: 

 
Biểu đồ 1. Kết quả thống kê về khó khăn của GV trong giảng dạy tiết Mở rộng vốn từ, phân môn 

Luyện từ và câu (đơn vị: %) 
Kết quả khảo sát này cho thấy khả năng vận dụng từ Hán Việt của GV chưa cao do kiến thức về từ 

Hán Việt của GV còn hạn chế nên họ gặp khó khăn trong dạy tiết Mở rộng vốn từ, nhất là giải thích 
bằng miêu tả lôgic và tình trạng sử dụng PP hình thức dạy học chưa mang lại hiệu quả cao. Thực tế 
này đòi hỏi GV phải tự nâng cao chuyên môn, áp dụng hiệu quả các PP và hình thức dạy học trong 
tiết Mở rộng vốn từ, phân môn Luyện từ và câu đặc biệt những tiết dạy từ Hán Việt. Khả năng của HS 
còn hạn chế cũng là điều đáng lưu ý (40%) bởi vì khả năng của HS không đồng đều và nhận thức của 
mỗi em mỗi khác không hoàn toàn như nhau. Đặt yêu cầu GV cần lựa chọn PP và hình thức phù hợp 
đối tượng giảng dạy. 

Thực tế việc sử dụng PP và hình thức dạy học nào phụ thuộc vào sự lựa chọn của GV. Phần đông 
GV cho rằng họ phối hợp nhiều PP và hình thức dạy học khác nhau khi dạy tiết Mở rộng vốn từ 
(28/30 GV, chiếm 94%), chỉ có 2/30 (chiếm 6%) GV cho rằng chỉ sử dụng PP giải nghĩa của từ như 
đưa ra vật thật, tranh ảnh, sơ đồ,... Không có GV nào cho rằng sử dụng PP Mở rộng vốn từ theo quan 
hệ ngữ nghĩa, quan hệ cấu tạo hoặc thông qua PP luyện tập thực hành. Như vậy vấn đề bất cập là việc 
phối hợp nhiều PP của GV có thực sự mang lại hiệu quả và khắc phục được hạn chế về khả năng của 
HS hay không hay đó chỉ là câu trả lời chung chung. Về PP luyện tập thực hành thông qua hệ thống 
bài tập thì không có ý kiến nào từ phía GV do đặc điểm tiết Mở rộng vốn từ phải có hệ thống bài tập 
để thực hành hay là GV không sử dụng hệ thống bài tập, hoặc không đề cao hiệu quả hệ của thống bài 
tập trong phân môn Luyện từ và câu nói chung, tiết Mở rộng vốn từ nói riêng. PP Mở rộng vốn từ  
theo quan hệ ngữ nghĩa và quan hệ cấu tạo GV thường áp dụng nên không quan tâm nhưng quan hệ 
ngữ nghĩa và cấu tạo từ Hán Việt là một đơn vị kiến thức không dễ. 
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Kết quả khảo sát ý kiến của GV về nguyên nhân khiến cho HS khó tiếp thu tiết dạy Mở rộng vốn từ, 
phân môn Luyện từ và câu cho thấy, 70% GV nhận xét do HS thiếu kinh nghiệm sống, phạm vi giao 
tiếp hẹp nên các em khó tiếp thu bài, 30% còn lại cho rằng do khả năng tư duy của HS còn hạn chế, mặc 
dù theo cấu trúc đồng tâm của chương trình TV thì hệ thống và chủ điểm có sự phát triển về chiều rộng 
cả chiều sâu, các kiến thức về từ được lặp lại và mức độ nghĩa ngày càng cụ thể, đầy đủ phần nào đã 
khắc phục được những lỗ hổng trong tư duy của HS. Còn mức độ tiếp thu bài của HS trong quá trình 
học chủ yếu dựa trên sự tương tác của chủ thể giáo dục. Để HS có thêm vốn từ phần nhiều diễn ra ở nhà 
trường thông qua các hoạt động học tập, giao tiếp. Bởi lứa tuổi này các em đã chuyển mình từ hoạt động 
chơi là chính ở trường mẫu giáo sang hoạt động học là chủ đạo ở trường TH. Thời gian các em ở trường 
nhiều hơn ở nhà cho nên vốn từ trong giao tiếp sinh hoạt đời thường không đủ đáp ứng nhu cầu phát 
triển ngôn ngữ của các em. Vì vậy, nhìn chung thì phạm vi giao tiếp của HS dù có hẹp nhưng cũng khá 
tương đồng vì thời gian học là như nhau, nội dung SGK là một, yếu tố quyết định ở đây phải là nội dung 
và PP giảng dạy của GV và tinh thần ham hiểu biết của HS.  

29/30 GV (chiếm 97,0%) được hỏi khẳng định rằng HS thích thú với tiết Mở rộng vốn từ trong phân 
môn Luyện từ và câu vì phân môn này không có kiến thức lí thuyết chỉ cần làm bài tập để hiểu bài, có 
những từ ngữ liên quan đến bài học mà bản thân HS phát hiện và nêu lên được tạo cho các em niềm vui 
khi học nhất là khi học nhóm. HS thường thích chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn bè, gắn kết tình 
bạn, tinh thần đồng đội, dùng kiến thức mình biết vận dụng trong giao tiếp. 

Một tiết dạy Mở rộng vốn từ thành công, đảm bảo mục tiêu dạy học cần đảm bảo hai yếu tố căn bản: 
kiến thức chuyên môn và hiệu quả việc sử dụng phương và pháp hình thức dạy học của GV. 97% GV 
cho rằng để dạy tiết Mở rộng vốn từ thành công thì GV cần có kiến thức chuyên môn, nắm vững những 
nội dung cần dạy, biết vận dụng PP, biện pháp dạy học phù hợp. Điều đó thể hiện sự tâm huyết, tận tâm 
trong giảng dạy của GV thể hiện nhận thức đúng đắn của GV. Đây là yếu tố quan trọng để giúp GV 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và quá dạy học đạt hiệu quả cao vì nhận thức đúng là tiền đề cho 
hành động đạt hiệu quả. 

3.2. Về hệ thống bài tập phân môn Luyên từ và câu, tiết mở rộng vốn từ 
Kết quả thông kê cho thấy, 93,3% GV nhận thức thức được nhiệm vụ dạy từ trong phân môn Luyện 

từ và câu bởi trong quá trình khai thác các bài tập trong Sách giáo khoa (SGK) đến việc xác định, đánh 
giá mục tiêu của mỗi tiết dạy giúp GV dễ dàng nhận ra điều đó. Các dạng bài tập trong tiết Mở rộng vốn 
từ ở SGK được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng các bài tập này đều hướng tới mục đích 
chung là giúp HS mở rộng, phát triển vốn từ, hiểu nghĩa từ và luyện tập sử dụng từ trong hoạt động giao 
tiếp. Để nhận biết khả năng từ ngữ của HS, thì những bài tập trong SGK được phân thành 3 dạng chủ 
yếu: bài tập nhận biết, bài tập hiểu và bài tập vận dụng. Nhưng trong thực tế giảng dạy một số GV vẫn 
chưa chú ý đến điều này, bằng chứng là có đến 93,3% GV trả lời là cả 3 dạng bài trên; 6,7% GV cho 
rằng bài tập trong bài Mở rộng vốn từ là bài tập nhận biết.  

Ý kiến của GV về mức độ đáp ứng của hệ thống bài tập trong phân môn Luyện từ và câu, tiết Mở 
rộng vốn từ  trong SGK như sau: 

 
Biểu đồ 2. Kết quả thống kê ý kiến của GV đánh giá mức độ đáp ứng hệ thống 

bài tập SGK (đơn vị: %) 
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Mặc dù, GV còn nhiều ý kiến chủ quan khi hỏi về nhiệm vụ, nội dung chương trình nhưng hơn 
một nửa GV (chiếm 66,7%) cho rằng hệ thống các bài tập Mở rộng vốn từ trong SGK là khoa học, 
mang tính sư phạm. Theo ý kiến GV, hệ thống bài tập phần này đã đáp ứng được yêu cầu về tính thực 
hành trong dạy học tiếng Việt, bài tập bám sát chủ đề, khá phong phú về kiểu loại, tạo ra mối quan hệ 
mật thiết, có tính tổng hợp, thống nhất giữa các phân môn trong tiếng Việt. Chỉ có số ít (chiếm 3,3%) 
cho rằng chưa phù hợp vì có nhiều tiết học phải giải quyết từ 3 đến 4 bài tập gây khó khăn không nhỏ 
cho GV khi soạn giảng, triển khai tiết dạy (kiến thức nhiều, quỹ thời gian ít), GV tổ chức tốt tiết học 
chưa tốt nên tiết học trở nên khô khan, máy móc đặc biệt là khi chuyển từ bài tập này sang bài tập 
khác trong một bài dạy. 7/30 GV (chiếm 23,3%) cho rằng bài tập khó đối với nhiều HS. Họ cho rằng, 
SGK đưa ra một số loại bài tập yêu cầu giải nghĩa từ được coi là khó đối với HS; 2/30 (chiếm 6,7%) 
GV cho biết ngữ liệu bài tập bài thực hành từ ngữ theo chủ đề vẫn còn nhiều từ xa lạ với HS.  

Xây dựng hệ thống bài tập trước hết phải đáp ứng nhu cầu học tập, khắc phục những lỗi sai của HS 
hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến phản hồi của 
GV đề tìm hiểu xem HS thường làm sai dạng bài tập nào. Kết quả được thống kê ở bảng sau: 

Bảng 1. Các dạng bài tập HS thường làm sai  
Ý kiến của giáo viên Số  GV Tỉ lệ % 

Bài tập giải nghĩa từ (bằng trực quan, ngữ cảnh, đối chiếu so sánh với từ 
khác, giải nghĩa từng thành tố). 

8 26,7 

Bài tập hệ thống hóa vốn từ: Tìm từ cùng chủ đề; cùng lớp từ vựng; 
cùng từ loại, tiểu loại; cùng đặc điểm cấu tạo; Phân loại từ dựa vào 
nghĩa từ phân nhóm từ, dựa vào nghĩa của tiếng. 

5 16,7 

Bài tập sử dụng từ: bài tập điền từ, thay thế từ, tạo ngữ, dùng từ đặt câu, 
viết đoạn, chữa lỗi dùng từ. 

11 36,7 

Cả 3 ý kiến trên 6 20 
Kết qua thống kê trên cho thấy, đa số HS làm sai nhiều ở dạng bài tập sử dụng từ: Bài tập điền từ, 

thay thế từ, tạo ngữ, dùng từ đặt câu, viết đoạn, chữa lỗi dùng từ. Đây là dạng bài có mức độ nhận 
thức, vận dụng cao. Ở dạng bài này, HS nhận biết từ ngữ, hiểu nghĩa và vận dụng tạo lập văn bản. 
Trong dạy học đây là dạng bài tập đòi hỏi học sinh tập trung tư duy, sử dụng các kĩ năng. Một số học 
sinh trung bình, yếu sẽ cảm thấy rất khó khăn khi thực hiện bài tập ở thang độ vận dụng này. 

3.3. Thực trạng dạy học từ Hán Việt 
Trước hết chúng tôi đặt câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của GV về từ Hán Việt qua câu: “Thầy/ cô 

hiểu như thế nào là từ Hán Việt?”. Kết quả là, chỉ có 30,3% GV được hỏi trả lời chính xác từ Hán 
Việt là từ có nguồn gốc từ tiếng Hán đọc theo âm Hán Việt, được du nhập vào tiếng Việt và chịu sự 
chi phối của các quy luật ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng-ngữ nghĩa của tiếng Việt. Kết quả khảo sát cho 
thấy, tỉ lệ GV trả lời chính xác cho câu hỏi này không cao bởi thực tế trong dạy học ở TH không dạy 
khái niệm từ Hán Việt, cho dù GV có trình độ đại học cũng không hẳn nắm rõ khái niệm này, thậm 
chí nhiều GV vẫn không phân biệt đâu là từ Hán Việt và đâu là từ thuần Việt. Vì vậy, trong quá trình 
dạy học GV đã bộc lộ những lúng túng khi giải nghĩa từ Hán Việt, mở rộng từ Hán Việt cho HS. 

Bảng 2. Hiểu biết của giáo viên về từ Hán Việt 
Ý kiến của giáo viên Số câu được chọn Tỉ lệ % 

a. Là từ đối chiếu được về nghĩa với từ thuần Việt 1 3,3 
b. Là từ có nguồn gốc từ tiếng Hán đọc theo âm 
Hán Việt 

10 30,3 

c. Là từ tiếng Việt vay mượn gốc Hán 19 63,3 
d. Là từ đọc theo âm Hán Việt 0 0 
Về ý kiến nhận xét về mức độ hiểu nghĩa các từ Hán Việt của đa số HS sau khi hoàn thành các bài 

tập, chỉ có 10% GV được khảo sát tra lời HS vận dụng được các từ ngữ đã học vào các hoạt động nói, 
viết. Hiểu mơ hồ (chiếm 13,3%), hiểu và tìm được các từ ngữ theo cấu tạo, chủ điểm (chiếm 30%). 
Điều này cho thấy chất lượng dạy học Mở rộng vốn từ hiện nay chưa cao. Phần lớn HS làm sai ở các 
dạng bài: bài tập sử dụng từ (chiếm 36,7%), bài tập giải nghĩa từ (chiếm 26,6%), hệ thống hoá vốn từ 
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(chiếm 16,7%), sai ở tất cả các dạng bài (chiếm 20%). Như vậy khả năng làm bài tập của HS chưa tốt. 
Từ đó, có những HS không thích tiết Mở rộng vốn từ, số còn lại là thích nhưng trên một số dạng bài 
nhất định trong các bài của một tiết học, nhất là những bài tập giúp HS hiểu thấu đáo hơn các từ mà 
HS đã biết.  

Giải thích từ Hán Việt là một việc làm thường xuyên trong tiết dạy, theo ý kiến của đại đa số GV 
(chiếm 96,7%) vì tâm lí thích tìm hiểu của một số HS khá, giỏi; 3,3% còn lại có ý kiến là không phải 
giải thích tất cả, còn tuỳ thuộc vào bài, tần số xuất hiện của từ. Nhưng các GV được hỏi khẳng định 
rằng, nếu HS hỏi thì GV sẽ phải giải thích nghĩa cho các em. Khi xuất hiện các tình huống khó, đôi 
lúc GV còn phân vân chưa tự tin hoặc cảm thấy mình giải thích nghĩa chưa thoả đáng, do những dạng 
bài tập cho yếu tố có tính năng sản sinh cao tạo thành từ ngữ có nghĩa khác nhau, trong khi SGK hay 
sách thiết kế chỉ gợi mở giới hạn phần nào chưa dự trù trước được những từ mà HS tìm được. Những 
trường hợp như thế để giải thích nghĩa phụ thuộc vào vốn hiểu biết, khả năng tìm tòi chuẩn bị của 
GV. Nếu trường hợp từ mà HS tìm được có yếu tố mới mà cả từ hay yếu tố mới khó giải nghĩa thì 
việc tìm chọn từ đồng nghĩa với từ đó được nhiều GV lựa chọn. Qua thực tế trên, GV cần phải thường 
xuyên trau dồi, nâng cao kiến thức về từ Hán Việt. Chú ý nhiều đến các nghĩa khác nhau của những 
yếu tố Hán Việt đa nghĩa, ý thức tìm nhớ trong vốn từ của mình những yếu tố có thể ghép trước hoặc 
sau các yếu tố đa nghĩa, rồi đặt chúng trong câu, sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao kiến thức 
về vốn từ Hán Việt phục vụ giảng dạy. Ngoài ra, trước khi giải nghĩa GV cũng nên tạo điều kiện cho 
HS tập giải nghĩa trước theo sự hiểu biết của mình để rèn khả năng diễn đạt giúp các em khắc sâu 
nghĩa từ sau khi GV cung cấp nghĩa cụ thể, đầy đủ.   

PP giảng dạy được coi như là con đường mà GV vạch ra để dẫn dắt HS hướng đến. Trang bị kiến 
thức là việc làm cần thiết của mỗi GV, nhưng do điều kiện mà mỗi GV có những cách chọn lựa riêng. 
Để tìm hiểu từ Hán Việt trong dạy học tiếng Việt, 26,7% GV trả lời chủ yếu khai thác cái có sẵn từ 
SGK, 26,7% GV xem thêm các tài liệu tham khảo (các loại từ điển) và tìm hiểu thêm trên mạng 
internet là 46,7%.  

Trong lí luận dạy học, GV cần phải kết hợp nhiều PP khác nhau để đạt được hiệu quả. Chúng tôi 
đưa ra 3 PP dạy học đặc trưng của tiết Mở rộng vốn từ cho GV lớp 5 lựa chọn, với kết quả là 44,4% 
GV chọn PP luyện tập thực hành, PP sử dụng nhiều trong tiết Mở rộng vốn từ. Kết quả thống kế cũng 
cho thấy, còn nhiều GV chọn PP giải nghĩa từ và Mở rộng vốn từ, nhưng hai PP này phải dựa trên hệ 
thống bài tập mới thực sự phát huy hiệu quả. Nếu sử dụng chúng một cách độc lập dễ gây hiện tượng 
dàn trải kiến thức, vốn từ mà HS tiếp thu chỉ tính trên số lượng khó kiểm định được chất lượng. Chính 
vì kết quả này nên khi được hỏi nên sử dụng PP dạy học nào để giúp HS hiểu được giá trị của việc sử 
dụng từ Hán Việt trong tiếng Việt thì GV đánh đồng với những PP mà mình sử dụng nhiều, đó là: PP 
luyện tập thực hành (chiếm 66,7%) và PP giải nghĩa từ (chiếm 33,3%). Điều này chứng tỏ đa số GV 
cũng đã xác định được những PP đặc trưng cho phân môn Luyện từ và câu. 

4. Kết luận 
Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi và qua các tiết dự giờ của GV cho thấy, một số GV do hạn chế về 

kiến thức nên nên chất lượng tiết dạy chưa đạt kết quả cao. Mặc dầu, GV đã xác định đúng mục tiêu 
bài dạy, sử dụng đa dạng các PP và hình thức dạy học phát huy tính tích cực học tập của HS. GV sử 
dụng các đồ dùng là tranh, ảnh minh họa cho bài, SGK, bảng phụ, máy chiếu lồng ghép vào quá trình 
giảng dạy, song GV chưa khai thác hết nội dung, tác dụng của đồ dùng dạy học. Đối với những tiết 
dạy không sử dụng giáo án điện tử, thời lượng ít nên GV chỉ giải quyết các bài tập của SGK. 

Việc sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học Mở rộng vốn từ lớp 5 còn hạn chế, GV chưa chú ý tới 
một số đặc trưng của phân môn Luyện từ và câu là giúp HS phát triển, Mở rộng vốn từ, có ý thức và kĩ 
năng hiểu từ, dùng từ nói chung và từ Hán Việt nói riêng trong hoạt động giao tiếp. Vì vậy, trong quá 
trình giảng dạy GV cần hiểu các từ trong một chủ đề hay một trường từ vựng ngữ nghĩa là không hạn 
chế, vốn từ tiềm tàng của mỗi HS không đồng đều và không hoàn toàn giống nhau. GV cần dựa vào 
những từ cho sẵn này để khai thác tối đa tiềm năng ngôn ngữ của HS. GV cần hiểu rằng nghĩa từ là sự 
phản ánh khách quan thực tế muôn màu, muôn vẻ của các sự vật, hiện tượng có trong đời sống xã hội, 
cần tích lũy thật nhiều tri thức bách khoa vận dùng vào quá trình giải nghĩa của từ. 
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Mặc dầu GV cũng đã nhận thấy vai trò và tầm quan trong của dạy học từ Hán Việt, song một số 
GV khả năng hiểu biết về từ ngữ Hán Việt còn hạn chế nên khi giải thích nghĩa của từ Hán Việt trong 
phần Mở rộng vốn từ, phân môn Luyện từ và câu thì GV rất lúng túng, sợ mất thời gian hoặc ngại 
không dám giải thích do không hiểu đúng nghĩa của từ ngữ và dụng ý nghệ thuật của tác giả dẫn đến 
giải thích sai. Phần lớn GV TH còn gặp khó khăn khi dạy tiết Mở rộng vốn từ, đặc biệt là lớp từ Hán 
Việt. Kiến thức ngôn ngữ, đặc biệt là kiến thức về từ Hán Việt của GV chưa đáp ứng yêu cầu hướng 
dẫn HS giải nghĩa, mở rộng, phát triển vốn từ, làm bài tập nên chất lượng dạy học cũng chưa được 
hiệu quả như mong muốn. Quá trình đứng lớp còn bộc lộ vẻ lúng túng, mắc những thiếu sót khi 
hướng dẫn HS làm bài tập. Hình thức tổ chức tiết dạy đơn điệu vì phụ thuộc nhiều vào sách GV nên ít 
sáng tạo, chưa cuốn hút HS. Bài dạy chưa sinh động, hạn chế về đồ dùng dạy học, tài liệu phục vụ dạy 
học chủ yếu là SGK và sách GV.  
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Teachers awareness on developing Sino-Vietnamese words  
for grade 5 students in Ho Chi Minh city today 

Abstract: The article surveys on 30 teachers of 06 primary schools in Ho Chi Minh City to 
evaluate the teachers' understanding of Sino-Vietnamese words, the practice of teaching Sino-
Vietnamese words; learning ability and attitudes of students. The research results help teachers to find 
appropriate solutions to improve the quality of teaching Vietnamese in general and Sino-Vietnamese 
words in particular for students and it’s also serve as the basis for building a system of exercises to 
develop Sino-Vietnamese words for primary school students in the direction of capacity development. 

Key words: Teachers; 5th graders; expanding vocabulary; awareness; Sino-Vietnamese words. 
 
 
 
 


